
TT Tên tổ chức, cá nhân Tên sản phẩm

Số Giấy tiếp nhận 

đăng ký bản công 

bố

Ngày cấp Ghi chú

1
Công ty TNHH Hưng Phát 

Mekong
Số 116, ấp Hưng Hòa, xã Tân Khánh Trung Lấp Vò

Sản phẩm dinh dưỡng công thức 

dành cho trẻ từ 0 đến 12 tháng 

tuổi HP 100 HP BABY

01/2018/ĐKSP 06/12/2018

2
Công ty TNHH Hưng Phát 

Mekong
Số 116, ấp Hưng Hòa, xã Tân Khánh Trung Lấp Vò

Sản phẩm dinh dưỡng công thức 

với mục đích bổ sung dành cho 

trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi HP 

100 HP KID'S

02/2018/ĐKSP 06/12/2018

3 Công ty Cổ phần Dầu cá Châu Á Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, Lấp Vò
Dầu ăn dinh dưỡng cho trẻ 

Ranee Kids.
01/2019/ĐKSP 29/05/2019

4
Công ty cổ phần dược phẩm 

Nutifine
Số 08 Phạm Thế Hiển, phường Mỹ Phú TP Cao Lãnh

Thực phẩm dùng cho chế độ ăn 

đặc biệt: Đường ăn kiêng 

Nutamic.

02/2019/ĐKSP 31/12/2019

5
Công ty cổ phần dược phẩm 

Nutifine
Số 08 Phạm Thế Hiển, phường Mỹ Phú TP Cao Lãnh

Thực phẩm dùng cho chế độ ăn 

đặc biệt: Maisugar  đường sử 

dụng cho người ăn kiêng.

03/2019/ĐKSP 31/12/2019

Đã thu hồi hiệu lực 

Giấy tiếp nhận 

đăng ký bản công 

bố theo Quyết định 

số 44/QĐ-

CCATVSTP ngày 

03/10/2023

6 Công ty CP XNK Y tế Domesco Số 66, Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú TP Cao Lãnh

Thực phẩm dùng cho chế độ ăn 

đặc biệt: Đường ăn kiêng 

Aspamic.

01/2020/ĐKSP 24/02/2020

7 Công ty CP XNK Y tế Domesco Số 66, Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú TP Cao Lãnh

Thực phẩm dùng cho chế độ ăn 

đặc biệt: Đường ăn kiêng 

CORNSWEET.

02/2020/ĐKSP 02/06/2020

8 Công ty CP XNK Y tế Domesco Số 66, Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú TP Cao Lãnh

Thực phẩm dùng cho chế độ ăn 

đặc biệt: Đường ăn kiêng 

SLIMSWEET.

03/2020/ĐKSP 02/06/2020

9 Công ty CP XNK Y tế Domesco Số 66, Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú TP Cao Lãnh

Thực phẩm dùng cho chế độ ăn 

đặc biệt: Đường ăn kiêng 

HERBAL SWEET.

04/2020/ĐKSP 02/06/2020

10

Công ty CP XNK Y tế Domesco Số 66, Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú TP Cao Lãnh

Thực phẩm dùng cho chế độ ăn 

đặc biệt: Đường ăn kiêng 

SLIMBELT.

05/2020/ĐKSP 22/07/2020

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

Địa chỉ

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH 

THỰC PHẨM

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM

(Cập nhật đến ngày 27 tháng 10 năm 2023)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



11

Công ty CP XNK Y tế Domesco Số 66, Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú TP Cao Lãnh

Thực phẩm dùng cho chế độ ăn 

đặc biệt: Đường ăn kiêng Đường 

cỏ ngọt.

06/2020/ĐKSP 05/11/2020

12
Công ty CP Dược phẩm ImexpharmSố 04, đường 30/4, phường 1 TP Cao Lãnh

Thực phẩm dùng cho chế độ ăn 

đặc biệt IRALOSE
01/2021/ĐKSP 29/11/2021

13 Công ty CP XNK Y tế Domesco Số 66, Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú TP Cao Lãnh

Thực phẩm dùng cho chế độ ăn 

đặc biệt: Đường ăn kiêng DMC 

Sweet Healthy

01/2022/ĐKSP 06/04/2022

14
Công ty cổ phần dược phẩm 

Nutifine
Số 08 Phạm Thế Hiển, phường Mỹ Phú TP Cao Lãnh

TThực phẩm dùng cho chế độ ăn 

đặc biệt: Đường ăn kiêng 

Aspartam ĐT

02/2022/ĐKSP 30/05/2022

15
Công ty cổ phần dược phẩm 

Nutifine
Số 08 Phạm Thế Hiển, phường Mỹ Phú TP Cao Lãnh

TThực phẩm dùng cho chế độ ăn 

đặc biệt: Maisugar Light đường 

sử dụng cho người ăn kiêng 

03/2022/ĐKSP 01/11/2022

16
Công ty cổ phần dược phẩm 

Nutifine
Số 08 Phạm Thế Hiển, phường Mỹ Phú TP Cao Lãnh

Thực phẩm dùng cho chế độ ăn 

đặc biệt: Maisugar  đường sử 

dụng cho người ăn kiêng.

01/2023/ĐKSP 29/09/2023

17
Công ty cổ phần dược phẩm 

Nutifine
Số 08 Phạm Thế Hiển, phường Mỹ Phú TP Cao Lãnh

Thực phẩm dùng cho chế độ ăn 

đặc biệt Nuticorn Slim
02/2023/ĐKSP 23/10/2023

18
Công ty cổ phần dược phẩm 

Nutifine
Số 08 Phạm Thế Hiển, phường Mỹ Phú TP Cao Lãnh

Thực phẩm dùng cho chế độ ăn 

đặc biệt đường ăn kiêng 

Nutamic New

03/2023/ĐKSP 26/10/2023
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